
STT TÊN LÔ
MỤC ĐÍCH SỬ 

DỤNG
SỐ NGOÀI 

CGN
SỐ TRONG 

CGN
NGÀY CẤP

TỔNG DIỆN 
TÍCH (m²)

1 A3 Đất ở tại đô thị BĐ-560663 CT00916 13/04/2011 1.522,00

2 CC2 Đất ở nông thôn BĐ-560039 CT00916 30/01/2011 22.649,00

3 CC3 Đất ở nông thôn BĐ-560040 CT00916 30/01/2011 16.842,00

4 MR11 Đất ở nông thôn BĐ-560197 CT00916 30/01/2011 450,00

5 MR18 Đất ở nông thôn BĐ-560183 CT00916 30/01/2011 110,00

6 MR20 Đất ở nông thôn BĐ-560199 CT00916 30/01/2011 776,50

7 MR33 Đất ở nông thôn BĐ-560022 CT00916 30/01/2011 1.209,50

8 MR36 Đất ở nông thôn BĐ-560023 CT00916 30/01/2011 210,00

9 MR39 Đất ở nông thôn BĐ-560193 CT00916 30/01/2011 476,82

10 MR40 Đất ở nông thôn BĐ-560192 CT00916 30/01/2011 2.992,63

11 MR5 Đất ở nông thôn BĐ-560194 CT00916 30/01/2011 1.499,60

12 MR6 Đất ở nông thôn BĐ-560178 CT00916 30/01/2011 450,00

13 MR7 Đất ở nông thôn BĐ-560179 CT00916 30/01/2011 2.376,00

14 CHỢ
Đất công cộng-dịch 

vụ (Đất chợ)
BĐ-560042 CT00916 30/01/2011 17.531,00

15 TM1
Đất công cộng-dịch 
vụ (Đất thương mại-

dịch vụ)
BĐ-560043 CT00916 30/01/2011 6.026,00
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